
STT
Số, ký hiệu, ngày tháng năm, trích yếu của 

văn bản giao

Cơ quan, 

người có 

thẩm quyền 

giao

Nội dung nhiệm vụ được giao
Kết quả thực hiện

(số, ký hiệu, trích yếu)

1

Kế Hoạch số 83/KH-BCĐ ngày 18/5/2023 về

triển khai thực hiện Chiến lược phát triển

Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm

nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch

UBND tỉnh

Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện

Chiến lược phát triển thống kê trên địa bàn tỉnh

theo lĩnh vực của đơn vị quản lý

Kế hoạch số 57/KH-STP ngày 12/5/2023 về việc thực

hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

2

Văn bản số 5053/UBND-KTNS ngày

24/5/2023 v/v báo cáo tình hình tiền lương, xác

định quỹ tiền lương và phân phối tiền lương

đối với các đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 1

và nhóm 2

Chủ tịch

UBND tỉnh

Yêu cầu 24/62 đơn vị chưa thực hiện báo cáo theo

Công văn 160/BCSLĐTBXH ngày 18/5/2023 của

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương

gửi báo cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh

và Xã hội

Báo cáo số 97/BC-STP ngày 15/5/2023 về tình hình

tiền lương, xác định quỹ tiền lương và phân phối tiền

lương đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

3

Văn bản số 4601/UBND-KGVX ngày

12/5/2023 v/v triển khai thực hiện Nghị định

số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của

Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại

công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị

sự nghiệp công lập

Chủ tịch

UBND tỉnh
Triển khai thực hiện

Văn bản số 1674/STP-VP ngày 19/5/2023 v/v triển

khai thực hiện Văn bản số 4601/UBND-KGVX ngày

12/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO 

CỦA TỈNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

(Tính từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 11 năm 2023)

(Kèm theo Phiếu tự đánh giá mức độ hoàn thành công vụ năm 2023 của Sở Tư pháp)
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4

Văn bản số 3672/UBND-KGVX ngày

18/4/2023 v/v triển khai tổ chức các hoạt động

văn hóa - văn nghệ năm 2023

Chủ tịch

UBND tỉnh
Triển khai thực hiện

Văn bản số 1393/STP-VP ngày 27/4/2023 v/v triển

khai thực hiện Văn bản số 3672/UBND-KGVX ngày

18/04/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

Kế Hoạch số 93/KH-UBND ngày 07/4/2023

về Quản lý biên chế khối chính quyền địa

phương giai đoạn 2022-2026.

Chủ tịch

UBND tỉnh
Triển khai thực hiện

Văn bản số 1163/STP-VP ngày 12/4/2023 v/v triển

khai Kế hoạch số 93/KHUBND ngày 07/4/2023 của

UBND tỉnh

6

Văn bản số 2937/UBND-THNC ngày

31/3/2023 v/v góp ý Dự thảo biểu mẫu báo cáo

thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ

tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Chủ tịch

UBND tỉnh

Góp ý Dự thảo biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập

thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp

tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Văn bản số 1001/STP-VP ngày 31/3/2023 v/v góp ý dự

thảo biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin

thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện,

cấp xã

7

Văn bản số 2576/UBND-HCC ngày 23/3/2023

v/v rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện số hóa

kết quả giải quyết TTHC theo Kế hoạch số

14452/KH-UBND ngày 26/11/2020 của

UBND tỉnh.

Chủ tịch

UBND tỉnh

Báo cáo tiến độ thực hiện số hóa kết quả giải quyết

TTHC theo Kế hoạch số 14452/KH-UBND ngày

26/11/2020 của UBND tỉnh

Văn bản số 1018/STP-VP ngày 03/4/2023 v/v báo cáo

tiến độ thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành

chính

8

Văn bản số 2605/UBND-KGVX ngày

23/3/2023 v/v thực hiện công tác quy hoạch

cán bộ

Chủ tịch

UBND tỉnh

- Báo cáo danh sách cán bộ quy hoạch chức danh

thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai

đoạn 2020-2025;

- Báo cáo công tác rà soát quy hoạch các chức

danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương

'- Văn bản số 1078/STP-VP ngày 05/4/2023 v/v báo

cáo danh sách cán bộ quy hoạch chức danh thuộc diện

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2020-2025; -

Văn bản số 1372/STP-VP ngày 25/4/2023 v/v báo cáo

công tác rà soát quy hoạch các chức danh lãnh đạo 

9

Văn bản số 2268/UBND-THNC ngày

16/3/2023 v/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-

CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị

Chủ tịch

UBND tỉnh

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc kê khai,

công khai tài sản, thu nhập

Báo cáo số 49/BC-STP ngày 20/3/2023 về kết quả triển

khai thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập

10

Văn bản số 1960/UBND-KGVX ngày

09/3/2023 v/v triển khai thực hiện Kế hoạch số

225-KH/TU ngày 13/02/2023 của Ban Thường

vụ Tỉnh ủy

Chủ tịch

UBND tỉnh

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-

NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành

Trung ương Đảng (khóa XI) và Kế hoạch số 194-

KH/TU ngày 29/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng

bộ tỉnh (khóa IX)

Văn bản số 1111/STP-VP ngày 07/4/2023 về việc tổng

kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày

04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(khóa XI) và Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 29/7/2014

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX)
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11

Văn bản số 1588/UBND-THNC ngày

28/02/2023 v/v chiêu sinh các Lớp bồi dưỡng

nghiệp vụ hộ tịch; bồi dưỡng nghề công chức;

bồi dưỡng kiến thức pháp luật

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp triển khai đến các sở, ngành, đơn

vị, địa phương liên quan

Văn bản số 631/STP-VP ngày 06/3/2023 v/v chiêu sinh

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch

12

Văn bản số 1671/UBND-THNC ngày

01/3/2023 v/v rà soát, chấn chỉnh công tác

quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch

UBND tỉnh

Rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý việc đi nước

ngoài của công chức, viên chức

Văn bản số 629/ /STP-VP ngày 06/3/2023 v/v triển

khai Văn bản số 1671/UBND-THNC ngày 01/3/2023

của Chủ tịch UBND tỉnh

13

Văn bản số 1278/UBND-THNC ngày

17/02/2023 v/v chi phí liên quan đến việc

chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn

phòng công chứng

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài

chính và các cơ quan liên quan tham mưu UBND

tỉnh xin ý kiến Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính liên

quan đến việc chuyển đổi Phòng công chứng thành

Văn phòng công chứng

Tờ trình số 34/TTr-STP ngày 24/02/2023 về việc dự

thảo Văn bản xin ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính

hướng dẫn về các chi phí liên quan đến việc chuyển đổi

Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng.

14

Văn bản số 5322/UBND-THNC ngày

31/5/2023 v/v tham mưu Ban cán sự đảng

UBND tỉnh chuẩn bị nội dung giao ban thường

trực các cấp ủy định kỳ quý II/2023

Chủ tịch

UBND tỉnh

Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Kết luận

số 418-KL/TU ngày 26/5/2023 của Thường trực

Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban Quý I/2023

Văn bản số 1928/STP-VP ngày 06/6/2023 v/v báo cáo

kết quả thực hiện các nội dung Kết luận số 418-KL/TU

ngày 26/5/2023 của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị

giao ban Quý I/2023

15

Văn bản số 5165/UBND-THNC ngày

26/5/2023 v/v tham mưu báo cáo kiểm điểm

công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm

2023

Chủ tịch

UBND tỉnh

Góp ý dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đồng

Nai năm 2023

Văn bản số 1876/STP-VP ngày 01/6/2023 v/v góp ý dự

thảo Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023

16

Văn bản số 5217/UBND-KGVX ngày

26/5/2023 v/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch

chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023

Chủ tịch

UBND tỉnh

Góp ý dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đồng

Nai năm 2023

Văn bản số 1876/STP-VP ngày 01/6/2023 v/v góp ý dự

thảo Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023

17

Văn bản số 3767/UBND-THNC ngày

20/4/2023 v/v triển khai thực hiện Kết luận số

425-KL/TU ngày 10/4/2023 của BCH Đảng bộ

tỉnh (khóa XI) tại Hội nghị lần thứ 11.

Chủ tịch

UBND tỉnh
Triển khai thực hiện

Văn bản số 1790/STP-VP ngày 26/5/2023 về triển khai

thực hiện Kết luận số 425-KL/TU ngày 10/4/2023 của

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) tại Hội nghị

lần thứ 11

18

Văn bản số 5004/UBND-THNC ngày

23/5/2023 v/v tham mưu thực hiện Quyết định

740/QĐ-BTP ngày 17/5/2023 của Bộ trưởng

Bộ Tư pháp.

Chủ tịch

UBND tỉnh
Triển khai thực hiện

Văn bản số 1773/STP-VP ngày 25/5/2023 v/v tham

mưu thực hiện các báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản

lý của Bộ Tư pháp theo Quyết định số 740/QĐ-BTP

ngày 17/5/2023
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19

Văn bản số 4769/UBND-THNC ngày

17/5/2023 v/v tham mưu tổng kết tình hình

thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình

hình KT-XH tháng 5 và 5 tháng năm 2023

Chủ tịch

UBND tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-

CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội

tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023.

Báo cáo số 100/BC-STP ngày 19/5/2023 về tình hình

thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và

tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm

2023.

20

Văn bản số 4723/UBND-HCC ngày 16/5/2023

v/v triển khai, thực hiện Văn bản số

3118/VPCP-KSTT ngày 04/5/2023 của Văn

phòng Chính phủ.

Chủ tịch

UBND tỉnh
Triển khai thực hiện

Văn bản số 1772/STP-VP ngày 25/05/2023 v/v đẩy

mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục

hành chính

21

Văn bản số 4686/UBND-THNC ngày

15/5/2023 v/v thực hiện văn bản số

2893/VPCP-KSTT ngày 26/4/2023 của Văn

phòng Chính phủ liên quan Đề án 06.

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp Công an triển

khai thực hiện

Văn bản số 2198/STP-VP ngày 29/6/2023 về việc phối

hợp báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp

luật phục vụ triển khai Đề án 06

22

Văn bản số 4156/UBND-HCC ngày 04/5/2023

v/v triển khai Thông tư 01/2023/TT-VPCP

ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch

UBND tỉnh
Triển khai thực hiện

Văn bản số 1710/STP-VP ngày 23/5/2023 v/v triển

khai Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của

Văn phòng Chính phủ.

23

Văn bản số 3989/UBND-HCC ngày 26/4/2023

v/v hỗ trợ hoạt động giám sát công tác cải cách

hành chính của Đại biểu HĐND tỉnh

Chủ tịch

UBND tỉnh
Triển khai thực hiện

Văn bản số 1433/STP-VP ngày 04/5/2023 v/v chấn

chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính,

chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính thuộc

ngành Tư pháp

24

Văn bản số 3953/UBND-HCC ngày 25/4/2023

v/v triển khai giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu

quả quản trị công, hành chính công cấp tỉnh

(PAPI) năm 2022

Chủ tịch

UBND tỉnh
Triển khai thực hiện

Văn bản số 1631/STP-VP ngày 17/5/2023 v/v triển

khai các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính,

chỉ số hài lòng của người dân, chỉ số hiệu quả quản trị

và hành chính công năm 2023.

25

Văn bản số 3954/UBND-KGVX ngày

25/4/2023 v/v tổ chức triển khai thực hiện Văn

bản số 5040-CV/TU ngày 19/4/2023 của

Thường trực Tỉnh ủy.

Chủ tịch

UBND tỉnh
Triển khai thực hiện

Văn bản số 1439/STP-VP ngày 04/5/2023 v/v báo cáo

kết quả triển khai các hoạt động trong kỳ nghĩ Lễ 30/4,

01/5 và Lễ giổ Tổ Hùng Vương

26

Văn bản số 3864/UBND-THNC ngày

24/4/2023 v/v báo cáo đánh giá kết quả 2,5

năm (2021-2023) tình hình thực hiện, nhiệm

vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-

2025 của tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch

UBND tỉnh

Báo cáo đánh giá kết quả 2,5 năm (2021-2023)

tình hình thực hiện, nhiệm vụ phát triển kinh tế -

xã hội giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai.

Báo cáo số 67/BC-STP ngày 17/4/2023 đánh giá kết

quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025
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27
Văn bản số 10715/UBND-THNC ngày

12/10/2023

Chủ tịch

UBND tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác

năm 2023 và đăng ký Chương trình công tác năm

2024

Văn bản số 3932/STP-VP ngày 02/11/2023 về triển

khai thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch

UBND tỉnh

28

Văn bản số 9689/UBND-KGVX ngày

20/9/2023 về V/v báo cáo kết quả 06 năm thực

hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số

19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa

XII

Chủ tịch

UBND tỉnh

Báo cáo kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số

18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội

nghị Trung ương 6 khóa XII

Báo cáo số 258/BC-STP ngày 22/9/2023 về kết quả 06

năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW,

29

Văn bản số 9615/UBND-THNC ngày

18/9/2023 V/v tham mưu UBND tỉnh báo cáo

tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP

và tình hình KT-XH tháng 9 và 9 tháng năm

2023

Chủ tịch

UBND tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-

CP và tình hình KT-XH tháng 9 và 9 tháng năm

2023

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6

khóa XII

30

Văn bản số 9467/UBND-KTNS ngày

14/9/2023 V/v khẩn trương báo cáo sơ kết

đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 10-

NQ/TW, Nghị quyết số 11-NQ/TW, Nghị

quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban

chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chủ tịch

UBND tỉnh

Báo cáo sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị

quyết số 10-NQ/TW, Nghị quyết số 11-NQ/TW,

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban

chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Báo cáo số 253/BC-STP ngày 18/9/2023 về tình hình

thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và

tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2023

31

Văn bản số 9456/UBND-THNC ngày

13/9/2023 V/v Báo cáo tình hình thực hiện

nhiệm vụ 9 tháng năm 2023 và đề xuất chỉ tiêu,

giải pháp năm 2024

Chủ tịch

UBND tỉnh

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 08-

NQ/TU của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải

pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc

phòng - an ninh trong 9 tháng năm 2023

Văn bản số 3201/STP-VP ngày 14/9/2023 về việc thực

hiện Văn bản số 9455/UBND-THNC và Văn bản số

9456/UBND-THNC ngày 13/9/2023 của Chủ tịch

UBND tỉnh

32

Văn bản số 9161/UBND-KGVX ngày

06/9/2023 V/v tuyên truyền các hoạt động kỷ

niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân

vận của Đảng và 24 năm "Ngày Dân vận cả

nước".

Chủ tịch

UBND tỉnh

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày

truyền thống công tác dân vận của Đảng và 24

năm "Ngày Dân vận cả nước".

Văn bản số 3281/STP-VP ngày 20/9/2023 về việc  triển

khai tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày

truyền thống công tác dân vận của Đảng và 24 năm

“Ngày Dân vận cả nước”

33

Văn bản số 8636/UBND-THNC ngày

23/8/2023 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại

buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch

UBND tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh

vực được giao trong 09 tháng năm 2023

Báo cáo số 225/BC-STP ngày 05/9/2023 về kết quả

thực hiện công tác tư pháp 09 tháng năm 2023
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34

Văn bản số 8461/UBND-KGVX ngày

18/8/2023 V/v tham mưu Báo cáo đánh giá

tình hình thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW

ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị

Chủ tịch

UBND tỉnh

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết

số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị

Báo cáo số 216/BC-STP ngày 25/8/2023 về kết quả

triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày

27/9/2019

35

Văn bản số 10844/UBND-THNC ngày

16/10/2023 V/v tham mưu UBND tỉnh báo cáo

tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP

của Chính phủ về phát triển KT-XH tháng 10

và 10 tháng năm 2023

Chủ tịch

UBND tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-

CP của Chính phủ về phát triển KT-XH tháng 10

và 10 tháng năm 2023

Báo cáo số 281/BC-STP ngày 20/10/2023 về kết quả

thực hiện công tác tư pháp tháng 10 và 10 tháng năm

2023

36

Văn bản số 8757/UBND-HCC ngày 25/8/2023

V/v báo cáo đánh giá tình hình kết quả triển

khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết

TTHC quy định tại Quyết định số 468/QĐ-

TTg, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP

Chủ tịch

UBND tỉnh

Báo cáo đánh giá tình hình kết quả triển khai các

giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC quy

định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg, Nghị định số

107/2021/NĐ-CP

Báo cáo số 240/BC-STP ngày 08/9/2023 về đánh giá

về tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao

hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính quy định tại

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, Quyết định số 468/QĐ-

TTg

37

Văn bản số 8750/UBND-HCC ngày 24/8/2023

V/v rà soát, thống kê thủ tục hành chính có

khai thác thông tin CSDLQG về dân cư

Chủ tịch

UBND tỉnh
Rà soát, thống kê các TTHC thuộc thẩm quyền

Văn bản số 3035/STP-VP ngày 31/8/2023 về việc

thông tin TTHC có khai thác thông tin trong CSDLQG

về dân cư

38

Văn bản số 10722/UBND-THNC ngày

12/10/2023 V/v khẩn trương rà soát, báo cáo

tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06

trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch

UBND tỉnh

Rà soát, báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực

hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Văn bản số 3645/STP-VP ngày 16/10/2023 V/v thông

tin tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 của

ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh

39

Văn bản sớ 10612/UBND-KGVX ngày

11/10/2023 V/v khẩn trương thực hiện đánh

giá công tác chuyển đổi số năm 2022

Chủ tịch

UBND tỉnh
Đánh giá công tác chuyển đổi số năm 2022

Văn bản số 625/STP-VP ngày 13/10/2023 V/v thông

tin một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai 02

nhóm TTHC liên thông trên Cổng DVC quốc gia

40

Văn bản số 9746/UBND-KGVX ngày

21/9/2023 V/v tuyên truyền Tuần lễ chuyển đổi

số tỉnh Đồng Nai năm 2023

Chủ tịch

UBND tỉnh

Tuyên truyền Tuần lễ chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai

năm 2023

Văn bản số 3341/STP-VP Ngày 25/9/2023 V/v tuyên

truyền Tuần lễ Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023

41

Văn bản số 9473/UBND-HCC ngày 11/9/2023

V/v rà soát đề xuất phương án đơn gỉan hóa

TTHC nội bộ theo quyết định số 1085/QĐ-

TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính Phủ

Chủ tịch

UBND tỉnh
Rà soát phương án đơn giản hoá TTHC nội bộ 

Văn bản số 3263/STP-VP ngày 19/9/2023 V/v đề xuất

phương án đơn giản hoá TTHC nội bộ theo Quyết định

số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tưởng Chính

phủ
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42

Văn bản số ngày 05/9/2023 V/v thực hiện sơ

kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09-

NQ ngày 03/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng

bộ tỉnh ( Khóa X).

Chủ tịch

UBND tỉnh

Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09-

NQ ngày 03/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ

tỉnh ( Khóa X).

Báo cáo số 202-BC/ĐUSTP Ngày 12/9/2023 về sơ kết

05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU

ngày 03/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

(khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ,

tổ chức đảng đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự

góp phần xây dựng xã hội an toàn tại tỉnh Đồng Nai

giai đoạn 2017 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”

43

Văn bản số 8757/UBND-HCC ngày 25/8/2023

V/v báo cáo đánh giá tình hình kết quả triển

khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết

TTHC quy định tại Quyết định số 468/QĐ-

TTg, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP

Chủ tịch

UBND tỉnh

Báo cáo đánh giá tình hình kết quả triển khai các

giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC quy

định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg, Nghị định số

107/2021/NĐ-CP

Báo cáo số 240/BC-STP ngày 08/9/2023 Đánh giá về

tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu

quả giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Nghị

định số 107/2021/NĐ-CP, Quyết định số 468/QĐ-TTg

44

Văn bản số 2001/UBND-THNC ngày

10/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc

tham mưu báo cáo việc rà soát văn bản theo chỉ 

đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số

7705/VPCP-PL và Công văn số 854/VPCP-PL

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các đơn vị liên

quan căn cứ yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Công văn

số 712/BTP-KtrVB ngày 03/3/2023, tham mưu

UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày

24/3/2023

Tờ trình số 50/TTr-STP ngày 23/3/2023 dự thảo văn

bản báo cáo kết quả rà soát, đề xuất xử lý văn bản

thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

45

Văn bản số 834/UBND-THNC ngày 03/02/

2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham

mưu triển khai Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày

06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp tham mưu triển khai nhiệm vụ

được giao tại Nghị quyết  số 03/NQ-CP

Văn bản số 321/STP-XDPBPL ngày 08/02/2023 về

triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06

tháng 01 năm 2023 của Chính phủ

46

Văn bản số 3514/UBND-THNC ngày

14/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc

tham mưu văn bản triển khai nội dung trợ giúp

pháp lý tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06

tháng 01 năm 2023 của Chính phủ

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp tham mưu văn bản triển khai nội

dung trợ giúp pháp lý tại Nghị quyết số 01/NQ-CP

ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà

nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023

Văn bản số 1241/STP-XDPBPL ngày 17/4/2023 trình

văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP

ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ
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47

Văn bản số 4685/UBND-THNC ngày

15/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc

tham mưu triển khai thực hiện và báo cáo tình

hình thực hiện chỉ số cải thiện các quy định

của pháp luật

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp tham mưu báo cáo chỉ số cải

thiện các quy định pháp luật 6 tháng đầu năm 2023

Văn bản số 1603/STP-XDPBPL ngày 16/5/2023 trình

dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ số cải

thiện chất lượng các quy định pháp luật 06 tháng đầu

năm 2023 của tỉnh Đồng Nai

48

Văn bản số 4685/UBND-THNC ngày

15/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc

tham mưu triển khai thực hiện và báo cáo tình

hình thực hiện chỉ số cải thiện các quy định

của pháp luật

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp tham mưu triển khai thực hiện

Công văn số 1784/BTP-VĐCXDPL ngày

08/5/2023 của Bộ Tư pháp về tiếp tục thực hiện

các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng chỉ số cải

thiện các quy định pháp luật của Việt Nam năm

2023

Văn bản số 1613/STP-XDPBPL ngày 16/5/2023 trình

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Công văn tổ

chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ số cải thiện các

quy định của pháp luật năm 2023

49

Văn bản số 5057/UBND-KTN ngày 24/5/2023

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý vướng

mắc trong việc thực hiện chi hỗ trợ ngư dân

chấm dứt sử dụng nghề, ngư cụ cấm khai thác

thủy sản trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp nghiên cứu các quy định, hướng

dẫn đối với các trường hợp người đứng tên giấy

phép bị chết (hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ) và người

thân muốn nhận tiền hỗ trợ thay

Văn bản số 1929/STP-XDPBPL ngày 06/6/2023 về

phối hợp hướng dẫn việc hỗ trợ ngư dân chấm dứt sử

dụng nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản đối với

người đứng tên Giấy phép khai thác thủy sản đã chết

50

Văn bản số 5726/UBND-THNC ngày

08/6/2023 báo cáo kết quả tự kiểm tra việc

thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận theo

Kế hoạch số 134-KH/BNCTW

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp dự thảo Báo cáo tình hình triển

khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và dự

thảo Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 69-

KL/TW

Văn bản số 2034/STP-XDPBPL ngày 15/6/2023 về

việc trình dự thảo Báo cáo tình hình triển khai thực

hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và dự thảo Báo cáo kết

quả thực hiện Kết luận số 69-KL/TW

51

Văn bản số 6458/UBND-THNC ngày

28/6/2023 về việc thực hiện công tác kiểm tra,

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp

luật

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp tham mưu văn bản quán triệt, tổ

chức thực hiện đầy đủ, toàn diện phương hướng,

nhiệm vụ về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống

hóa văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2023

Văn bản số 2242/STP-XDPBPL ngày 03/7/2023 về

việc trình dự thảo Văn bản chỉ đạo quán triệt phương

hướng, nhiệm vụ về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống

hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023

52

Văn bản số 6458/UBND-THNC ngày

28/6/2023 về việc thực hiện công tác kiểm tra,

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp

luật

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp tham mưu báo cáo kết quả xử lý

văn bản quy phạm pháp luật theo Văn bản số

2508/BTP-KTrVB ngày 19/6/2023 của Bộ Tư pháp

Văn bản số 2427/STP-XDPBPL ngày 17/7/2023 về

việc trình dự thảo văn bản báo cáo kết quả xử lý văn

bản quy phạm pháp luật theo Văn bản số 2508/BTP-

KTrVB ngày 19/6/2023 của Bộ Tư pháp

53

Văn bản số 7035/UBND-THNC ngày

13/07/2023 về tham mưu góp ý dự thảo Quyết

định của Thủ tướng Chính phủ tăng cường

hoạt động trợ giúp pháp lý giai đoạn 2023-

2030.

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp tham mưu góp ý dự thảo Quyết

định của Thủ tướng Chính phủ tăng cường hoạt

động trợ giúp pháp lý giai đoạn 2023-2030

Văn bản số 2395/STP-XDPBPL ngày 14/7/2023 về

việc trình văn bản góp ý dự thảo Quyết định tăng

cường hoạt động trợ giúp pháp lý cho người thuộc hộ

nghèo, người được trợ giúp pháp lý giai đoạn 2023-

2030
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54

Văn bản số 8698/UBND-THNC ngày

24/8/2023 về việc tham mưu thực hiện Nghị

quyết số 126/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm

2023 của Chính phủ

Chủ tịch

UBND tỉnh
Giao Sở Tư pháp tham mưu văn bản thực hiện

Văn bản số 2987/STP-XDPBPL ngày 28/8/2023 về

việc trình dự thảo Văn bản tiếp tục nâng cao chất lượng

công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi

hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng,

lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ

55

Văn bản số 8699/UBND-THNC ngày

24/8/2023 về tham mưu xây dựng báo cáo

chuyên đề về nguồn nhân lực làm công tác

tham mưu xây dựng pháp luật

Chủ tịch

UBND tỉnh
Giao Sở Tư pháp tham mưu báo cáo

Văn bản số 3023/STP-XDPBPL ngày 30/08/2023 về

việc trình dự thảo báo cáo chuyên đề về nguồn nhân

lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

56

Văn bản số 9332/UBND-THNC ngày

12/9/2023 về việc tham mưu báo cáo kết quả

triển khai thi hành Nghị định số 144/2017/NĐ-

CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp tham mưu Báo cáo kết quả triển

khai thực hiện Nghị định số 144/2017/NĐ-CP

ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết

một số điều Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

Văn bản số 3220/STP-XDPBPL ngày 15/9/2023 về

việc trình dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện

Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Trợ giúp

pháp lý năm 2017

57

Văn bản số 6816/UBND-THNC ngày

07/07/2023 về việc tham mưu báo cáo tình

hình triển khai thực hiện Nghị định số

55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính

phủ.

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp tham mưu báo cáo tình hình triển

khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày

24/6/2019 của Chính phủ.

Văn bản số 3205/STP-XDPBPL ngày 14/9/2023 về

việc tham mưu dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực

hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của

Chính phủ

58

Văn bản số 10917/UBND-THNC ngày

18/10/2023 về việc tham mưu ý kiến kết quả

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ

2019 - 2023

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan,

đơn vị liên quan căn cứ yêu cầu của Bộ Tư pháp,

tham mưu văn bản ý kiến trình UBND tỉnh

Văn bản số 3749/STP-XDPBPL ngày 23/10/2023 về

việc trình dự thảo Văn bản góp ý đối với kết quả hệ

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023

của Bộ Tư pháp

59

Văn bản số 5800/UBND-THNC ngày

12/6/2023 về việc tham mưu góp ý dự thảo

Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm

pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của

Chính phủ 

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị

liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Tư pháp

tham mưu văn bản góp ý trình UBND tỉnh 

Văn bản số 2016/STP-XDPBPL ngày 14/6/2023 về

việc trình dự thảo Văn bản góp ý Nghị định bãi bỏ một

số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban

hành của Chính phủ

60

Văn bản số 7769/UBND-THNC ngày

02/8/2023 về việc tham mưu việc đề xuất sửa

đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn

đề vướng mắc trong các Luật hiện hành

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp làm đầu mối, tổng hợp chung, dự

thảo văn bản tình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo

Thủ tướng Chính phủ 

Văn bản số 2748/STP-XDPBPL ngày 09/8/2023 trình

dự thảo Văn bản báo cáo kết quả rà soát, đề xuất sửa

đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng

mắc trong các luật hiện hành
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61

Văn bản số 3652/UBND-THNC ngày

18/04/2023 về việc tham mưu triển khai thực

hiện Quyết định 527/QĐ-BTP ngày 10/4/2023

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các đơn vị liên

quan căn cứ các nội dung tại Quyết định số

527/QĐ-BTP ngày 10/4/2023 của Bộ trưởng Bộ

Tư pháp, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện

đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND

tỉnh. Kết quả thực hiện báo cáo theo thời gian quy

định.

Tờ trình số 74/TTr-STP ngày 12/5/2023 về việc ban

hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành thi hành Luật

Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

62

Văn bản số 4320/UBND-THNC, 05/05/2023

V/v chấp thuận tổ chức Cuộc thi trực tuyến về

định danh điện tử cho học sinh, sinh viên và

thanh niên trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch

UBND tỉnh

Chấp thuận đề nghị của Sở Tư pháp về việc tổ

chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về định danh

điện tử cho học sinh, sinh viên và thanh niên trên

địa bàn tỉnh trong tháng 7/2023. Giao Sở Tư pháp

chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương

có quan ban hành Kế hoạch và chuẩn bị các điều

kiện cần thiết để đảm bảo tổ liên chức Cuộc thi đạt

hiệu quả

Kế hoạch số 66/KH-STP ngày 13 tháng 6 năm 2023 về

tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về định danh điện

tử cho học sinh, học viên, sinh viên và thanh niên trên

địa bàn tỉnh.

63

Văn bản số 5073/UBND-THNC ngày

24/5/2023 về việc tham mưu tổ chức triển khai

thực hiện Quyết định 747/QĐ-BTP ngày

18/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các đơn vị liên

quan tham mưu UBND tinh ban hành Kế hoạch

kiểm tra và tổ chức kiểm tra, hướng dẫn UBND

cấp huyện, cấp xã tổ chức tự kiểm tra tình hình

thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Quyết

định số 747/QD- BTP ngày 18/5/2023. Kết quả

thực hiện đảm bảo theo thời gian quy định

Tờ trình số 95/TTr-STP ngày 08/6/2023 về việc ban

hành Kế hoạch Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục

pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn

tiếp cận pháp luật năm 2023;

Kế hoạch số 96/KH-HĐPH ngày 12/6/2023 về kiểm tra

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở,

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

64

Văn bản số 4690/UBND-THNC ngày

15/5/2023 về việc tham mưu triển khai công

tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số 86/TTr-STP ngày 30/5/2023 về việc

ban hành văn bản triển khai tuyên truyền, giới

thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

Văn bản số 1211/STP-XDPBPL ngày 04/4/2023 về

việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo

dục pháp luật năm 2023

65

Văn bản số 4690/UBND-THNC ngày

15/5/2023 về việc tham mưu triển khai công

tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan

liên quan căn cứ yêu cầu của Bộ Tư pháp tại công

văn số 1785/BTP-KTrVB ngày 08/5/2023 tham

mưu văn bản triển khai thực hiện, trình UBND

tỉnh trong tháng 5

Tờ trình số 86/TTr-STP ngày 30/5/2023 về việc ban

hành văn bản triển khai tuyên truyền, giới thiệu, hướng

dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển
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66

Văn bản số 5074/UBND-THNC ngày

24/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc

tham mưu triển khai thực hiện và báo cáo sơ

kết thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của

Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan

liên quan căn cứ yêu cầu của Hội đồng phối hợp

PBGDPL trung ương tại Công văn số 1877/HĐPH

ngày 15/5/2023 tham mưu UBND tỉnh văn bản

triển khai thực hiện; đồng thời xây dựng báo cáo

sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 407 trình UBND

tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 05/6/2023

Tờ trình số 90/TTr-STP ngày 02/6/2023 về việc dự

thảo Báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số

407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

67

Văn bản số 10052/UBND-THNC ngày

28/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc

triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu luật

Biên phòng Việt Nam”

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

(sao đây gọi tắt là Hội đồng) chủ trì, phối hợp Bộ

Chỉ huy quân sự tỉnh, các cơ quan báo, đài tổ chức

hưởng ứng, phát động các cơ quan, đơn vị trên địa

bàn tỉnh tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu

luật Biên phòng Việt Nam” theo đề nghị của Bộ

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại Kế hoạch số

4279/KHBĐBP ngày 11/9/2023

Văn bản số 3548/STP-XDPBPL ngày 09/10/2023

68

Văn bản số 11480/UBND-THNC ngày

30/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

về thực hiện Công văn số 5036/BTC ngày

19/10/2023 của Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải

viên giỏi toàn quốc lần thứ IV

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan

có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo

yêu cầu của Ban Tổ chức Hội thi, báo cáo kết quả

Hội thi cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Tư pháp đã thành lập Đội thi, tổ chức Đội thi của

tỉnh Đồng Nai tham dự Hội thi từ ngày 6 đến ngày 8/11

tại Hà Nội.

69

Văn bản số 5159/UBND-THNC ngày

26/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc

hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm

2023.

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, tổ chức các hoạt động

hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023
Báo cáo số 311/BC-STP ngày 10/11/2023
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70

Văn bản số 11632/UBND-THNC ngày

02/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc

tham mưu góp ý dự thảo Đề án “Nâng cao

năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật,

tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL 

tại vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai

đoạn 2024 – 2030”

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ

quan, đơn vị có liên quan, căn cứ nội dung tại

Công văn số 5139/BTP-PBGDPL ngày

26/10/2023 của Bộ Tư pháp tham mưu văn bản

góp ý trình UBND tỉnh

Văn bản số 3966/STP-XDPBPL ngày 03/11/2023

71

Văn bản số 11775/UBND-THNC ngày

06/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc

thực hiện Văn bản số 708/HĐND-VP ngày

24/10/2023 của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh

Đồng Nai

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ

quan, đơn vị có liên quan căn cứ Văn bản số

708/HĐND-VP ngày 24/10/2023 của Thường trực

Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu xây dựng Nghị

quyết trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

Tờ trình số 161/TTr-STP ngày 14/11/2023 về dự thảo

Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ

biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật và

hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

72

Văn bản số 25/UBND-KTN ngày 04/01/2023

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý hồ sơ

đề nghị chia tách dự án đầu tư Cảng Phước An

và Khu dịch vụ hậu cần Cảng (Logistic) tại xã

Phước An, huyện Nhơn Trạch của Công ty Cổ

phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp có ý kiến góp ý theo đề nghị của

Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số

5142/SKHĐT-QLN ngafy27/12/2022

Văn bản số 70/STP-TTR ngày 09/01/2023 về việc xử

lý hồ sơ đề nghị chia tách dự

án đầu tư Cảng Phước An và Khu

dịch vụ hậu cần Cảng (Logistic) tại xã

Phước An, huyện Nhơn Trạch của

Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai

thác Cảng Phước An

73

Văn bản số 46/VP-KTN ngày 09/01/2023 về

việc xin ý kiến hồ sơ thu hồi đất của Tổng

Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai –

Một thành viên Công ty TNHH sử dụng tại

phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa và

giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

quản lý

Chủ tịch

UBND tỉnh

Có ý kiến bằng văn bản hoặc ghi trực tiếp vào bản

dự thảo, góp ý hồ sơ thu hồi đất củaTổng Công ty

Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – Một thành

viên Công ty TNHH sử dụng tại phường Thanh

Bình, thành phố Biên Hòa và giao cho Trung tâm

Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý

Văn bản số 109/STP-TTR ngày 12/01/2023góp ý hồ sơ

thu hồi đất của Tổng

Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng

Nai – Một thành viên Công ty TNHH sử

dụng tại phường Thanh Bình, thành phố

Biên Hòa và giao cho Trung tâm Phát

triển quỹ đất tỉnh quản lý

74

Văn bản số 14214/UBND-THND ngày

29/12/2022 về việc chuyển đơn tố cáo ông

Đặng Thanh Bình, Công chứng viên thuộc Văn

phòng công chứng Đặng Thanh Bình

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chỉ đạo kiểm tra, làm rõ theo nội

dung đơn, xử lý theo thẩm quyền quy định của

pháp luật

Văn bản số 196/STP-TTR ngày 19/01/2023 về việc báo

cáo kết quả xử lý đơn của công dân
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Văn bản số 338/UBND-TCD ngày 12/01/2023

về việc tham mưu đề xuất các hành vi vi phạm

trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Thanh tra tỉnh

và các đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tiễn

trên địa bàn tỉnh, nghiên cứu nội dung văn bản, gợi

ý của Thanh tra Chính phủ để đề xuất

Văn bản số 128/STP-TTR ngày 13/01/2023tham mưu

đề xuất các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiếp công

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

76

Văn bản số 1157/UBND-KTN ngày

14/02/2023 về việc rà soát hồ sơ ban hành

Quyết định thay thế Quyết định cưỡng chế áp

dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông

Trần Ngọc Hùng 

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài

nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh và các đơn

vị liên quan rà soát hồ sơ ban hành Quyết định

thay thế Quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp

khắc phục hậu quả đối với ông Trần Ngọc Hùng

Văn bản số 442/STP-TTR ngày 17/02/2023 về việc rà

soát hồ sơ ban hành Quyếtđịnh thay thế Quyết định

cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối

với ông Trần Ngọc Hùng

77

Văn bản số 1069/UBND-KTN ngày

10/02/2023 về việc tham mưu xử phạt vi phạm

hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nông

nghiệp và phát triển nông thôn và các đơn vị liên

quan nghiên cứu nội dung kiến nghị, tham mưu đề

xuất đề nghị của UBND tỉnh xử lý đề nghị của

UBND huyện Tân Phú

Văn bản số 439/STP-TTR ngày 17/02/2023 về việc

tham mưu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực

lâm nghiệp

78

Văn bản số 1134/UBND-KTNS ngày

14/02/2023 về việc tham mưu, xử lý số tang

vật tịch thu tại Quyết định số 332/QĐ-

TTTVPT ngày 25/01/2021 của Chủ tịch

UBND tỉnh

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài

chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung

kiến nghị, xử lý đề nghị của UBND thành phố

Long Khánh

Văn bản số 443/STP-TTR ngày 17/02/2023 về việc

tham mưu, xử lý số tang vật tịch thu tại Quyết định số

332/QĐ-TTTVPT ngày 25/01/2021 của Chủ tịch

UBND tỉnh

79

Văn bản số 1914/UBND-THNC ngày

07/3/2023 về việc chủ động liên hệ và đôn đốc

các Bộ ngành sớm có ý kiến thống nhất đối với

hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định

cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh

Đồng Nai.

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp liên hệ, đôn đốc với các Bộ theo

ngành quản lý để nhằm sớm có phiếu ý kiến thống

nhất đối với hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu

khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái

định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Văn bản số 780/STP-TTR ngày 15/3/2023 về việc liên

hệ và đôn đốc các bộ, ngành sớm có ý kiến thống nhất

đối với hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng

hàng không

quốc tế Long Thành

80

Văn bản số 3191/UBND-KTN ngày 07/4/2023

về việc rà soát hồ sơ xử phạt vi phạm hành

chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội

địa đối với Công ty Cổ phần Thanh Đức Hạnh

và ông Đỗ Hoài Thanh

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng với các

đơn vị liên quan xem xét kiến nghị của Công an

huyện Nhơn Trạch, rà soát hồ sơ xử phạt vi phạm

hành chính, đề xuất xử lý theo quy định

Văn bản số 1135/STP-TTR ngày 10/4/2023 về việc rà

soát hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty

Cổ phần Thanh Đức Hạnh và

ông Đỗ Hoài Thanh
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81

Văn bản số 3494/UBND-KTN ngày 14/4/2023

về việc tham mưu xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực lâm nghiệp

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nông

nghiệp và phát triển nông thôn và các đơn vị liên

quan xem xét nội dung kiến nghị của Hạt Kiểm

lâm - Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng

Nai, tham mưu đề xuất xử lý theo quy định

Văn bản số 1240/STP-TTR ngày 17/4/2023 về việc

kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính

phức tạp trong lĩnh vực lâm nghiệp

82

Văn bản số 2881/UBND-THNC ngày

30/3/2023 về việc tham mưu báo cáo kết quả

tổng kết 05 năm thực hiện Đề án đổi mới

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các đơn vị liên

quan căn cứ yêu cầu của Bộ Tư pháp, tham mưu

báo cáo kết quả tổng kết 05 năm thực hiện Đề án

đổi mới

Tờ trình số 68/TTr-STP ngày 28/4/2023 về việc ban

hành Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án Đổi

mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp

luật” giai đoạn năm 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh

Đồng Nai

83

Kết luận số 01/KL-UBND ngày 23/3/2023 về

việc kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy trình

thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền, chuyển 

nhượng theo Kết luận số 01/KL-UBND

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp báo cáo kết quả rà soát quy trình,

thủ tục công chứng hợp đồng

ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử

dụng đất của 02 Văn phòng công

chứng

Văn bản số 1643/STP-TTR ngày 18/5/2023 về việc

kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy trình thủ tục công

chứng hợp đồng ủy quyền, chuyển nhượng theo Kết

luận số 01/KL-UBND

84

Văn bản số 4307/UBND-THNC ngày

05/5/2023 về việc tham mưu văn bản triển khai

Công văn 1515/BTPQLXLVPHC&TDTHPL

ngày 19/4/2023 của Bộ Tư pháp

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan

liên quan căn cứ Danh mục văn bản quy phạm

pháp luật ban hành kèm theo Công văn số

1515/BTPQLXLVPHC&TDTHPL ngày

19/4/2023 của Bộ Tư pháp, tham mưu xây dựng hệ

dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của địa

phương phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp

luật trọng tâm, liên ngành năm 2023

Văn bản số 1544/STP-TTR ngày 12/5/2023 về việc

tham mưu văn bản triển khai Công văn 1515/BTP-

QLXLVPHC&TDTHPL ngày 19/4/2023 của Bộ Tư

pháp

85

Văn bản số 1126/VP-KTN ngày 15/5/2023 về

việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực

đường bộ đối với Công ty TNHH Thương mại

Dịch vụ Quốc tế Chiến Thắng

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, kiểm tra, đánh giá hồ sơ

xử phạt vi phạm hành chính theo quy định

Văn bản số 1696/STP-TTR ngày 22/5/2023 về việc

kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính

phức tạp đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ

Quốc tế Chiến Thắng
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86

Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 10/5/2023

về việc đánh giá công tác phòng, chống tham

nhũng tỉnh Đồng Nai năm 2022

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp công tác phòng, chống tham

nhũng theo Đề cương

Báo cáo số 103/BC-STP ngày 23/5/2023 về đánh giá

công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Sở

Tư pháp

87

Văn bản số 4782/UBND- KTN ngày

17/5/2023 về việc rà soát thu hồi Quyết định số

4899/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 và Quyết

định số 5205/QĐĐC-UBND ngày 24/12/2021

của UBND tỉnh

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra

tỉnh, Sở tài nguyên và Môi trường và các đơn vị

liên quan rà soát hồ sơ trình tự, thủ tục thu hồi

Quyết định số 4899/QĐ-UBND ngày 03/12/2021

và Quyết định số 5205/QĐĐC-UBND ngày

24/12/2021 của UBND tỉnh

Văn bản số 1868/STP-TTR ngày 31/5/2023v rà soát

thu hồi Quyết định số 4899/QĐ-UBND ngày

03/12/2021 và Quyết định số 5205/QĐĐCUBND ngày

24/12/2021của UBND tỉnh

88

Văn bản số 4683/UBND-KTN ngày

15/5/2023Về việc kiểm tra đánh giá hồ sơ theo

kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại

Tờ trình số 183/TTr-TT ngày 05 tháng 5 năm

2023

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp kiểm tra đánh giá hồ sơ rà soát

toàn bộ hồ sơ theo quy định tại Quyết định số

04/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND

tỉnh Đồng Nai

Văn bản số 1881/STP-TTR ngày 02/6/2023 về việc

kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính

phức tạp đối với Công ty TNHH MTV Tổng

Công ty 28

89

Văn bản số 4948/UBND-THNC ngày

22/5/2023 về việc xác định hồ sơ xử phạt vi

phạm hành chính phức tạp

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các tổ chức,

cá nhân có liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ tình

tiết vi phạm của vụ việc vi phạm hành chính trong

lĩnh vực bổ trợ tư pháp đối với Văn phòng Luật sư

Mai Thị Kim Sa - Chi nhánh số 1, báo cáo, đề xuất 

Tờ trình số 94/TTr-STP ngày 06/6/2023 về việc chuyển

hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Văn phòng

luật sư Mai Thị Kim Sa Chi nhánh số 1

90

Văn bản số 5588/UBND-KTN ngày 05/6/2023

về việc rà soát hồ sơ xử phạt vi phạm hành

chính đối với Công ty TNHH MTV Tổng

Công ty 28

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp kiểm tra đánh giá rà soát toàn bộ

hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 04/2022/QĐ-

UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

Văn bản số 1918/STP-TTR ngày 06/6/2023 về việc hồ

sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH

MTV Tổng Công ty 28

91

Văn bản số 6114/UBND-KTN ngày 19/6/2023

về việc kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

đường bộ đối với ông Nguyễn Thanh Phong

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cùng các

đơn vị liên quan xem xét kiến nghị của Công an

thành phố Long Khánh, rà soát hồ sơ vi phạm

hành chính, thống nhất ý kiến, tham mưu đề xuất

Văn bản số 2095/STP-TTR ngày 20/6/2023 về việc

kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông

Nguyễn Thanh Phong
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92

Văn bản số 5606/UBND-KTN ngày 06/6/2023

về việc tham mưu xử lý đề nghị tách thửa đất

của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương

Vidipha tại phường Suối Tre, thành phố Long

Khánh.

Chủ tịch

UBND tỉnh

Về việc tham mưu xử lý đề nghị tách thửa đất của

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha

tại phường Suối Tre, thành phố Long Khánh.

Văn bản số 2091/STP-TTR ngày 19/6/2023 về việc xử

lý đề nghị tách thửa đất của Công ty Cổ phần Dược

phẩm Trung ương VIDIPHA tại phường Suối Tre,

thành phố Long Khánh

93

Văn bản số 08/HĐND-VP ngày 05/01/2023 về

việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Hà,

ngụ tại xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom

Chủ tịch

UBND tỉnh

Về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Hà,

ngụ tại xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom

Văn bản số 142/STP-TTr ngày 16/01/2023 về việc báo

cáo kết quả xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Hà

94

Văn bản số 198-PC/BNCTU ngày 06/01/2023

về việc chuyển đơn của ông Tiết Hữu Thắng,

địa chỉ: số 153, Nguyễn Văn Tiên, khu phố 9,

phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa

Chủ tịch

UBND tỉnh

Về việc chuyển đơn của ông Tiết Hữu Thắng, địa

chỉ: số 153, Nguyễn Văn Tiên, khu phố 9, phường

Tân Phong, thành phố Biên Hòa

Văn bản số 266/STP-TTr ngày 02/02/2023 về việc báo

cáo kết quả xử lý đơn của công dân

95

Văn bản số 12222/UBND-THNC ngày

15/11/2022 về việc tham mưu xây dựng văn

bản phối hợp thực hiện công tác bồi thường

nhà nước

Chủ tịch

UBND tỉnh

Về việc tham mưu xây dựng văn bản phối hợp

thực hiện công tác bồi thường nhà nước

Tờ trình số 19/STP-TTr ngày 14/02/2023 về việc dự

thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện

công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng

Nai

96

Văn bản số 776/UBND-THNC ngày

02/02/2023 về việc triển khai Quyết định số

39/QĐ-TTg ngày 28/01/2023 của Thủ tướng

Chính phủ

Chủ tịch

UBND tỉnh

Về việc triển khai Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày

28/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Văn bản số 399/STP-TTr ngày 14/02/2023 về việc

tham mưu tổ chức triển khai Quyết định số 39/QĐ-TTg

ngày 28/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ

97
Văn bản số 1057-CV/BNCTU ngày

15/01/2023 về việc xử lý đơn của công dân

Chủ tịch

UBND tỉnh
Về việc xử lý đơn của công dân

Văn bản số 866/STP-TTr ngày 22/3/2023 về việc xử lý

đơn tố cáo liên quan đến Luật sư Hà Mạnh Tường –

Chánh Văn phòng Đoàn Luật sư 

98

Văn bản số 103/HĐND-VP ngày 11/4/2023

của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và

Văn bản số 3170-CV/UBKTTU ngày

06/4/2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về

việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Kim Loan,

địa chỉ: Số 381, tổ 14, ấp Xóm Hố, xã Phú

Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Chủ tịch

UBND tỉnh

Ủy về việc đơn của bà Nguyễn Thị Kim Loan, địa

chỉ: Số 381, tổ 14, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Văn bản số 1310/STP-TTr ngày 20/4/2023 về việc báo

cáo kết quả giải quyết đơn của công dân
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Văn bản số 5606/UBND-KTN ngày 06/6/2023

về việc tham mưu xử lý đề nghị tách thửa đất

của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương

VIDIPHA tại phường Suối Tre, thành phố

Long Khánh

Chủ tịch

UBND tỉnh

Tham mưu xử lý đề nghị tách thửa đất của Công ty

Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA tại

phường Suối Tre, thành phố Long Khánh

Văn bản số 2091/STP-TTr ngày 19/6/2023 về việc xử

lý đề nghị tách thửa đất của Công ty Cổ phần Dược

phẩm Trung ương VIDIPHA tại phường Suối Tre,

thành phố Long Khánh

100

Văn bản số 5667/UBND-KTN ngày 07/6/2023

về việc kiểm tra, đánh giá, xác định hồ sơ xử

phạt vi phạm hành chính phức tạp trong lĩnh

vực trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với

ông Lê Lợi

Chủ tịch

UBND tỉnh

Kiểm tra, đánh giá, xác định hồ sơ xử phạt vi

phạm hành chính phức tạp trong lĩnh vực trật tự an

toàn giao thông đường bộ đối với ông Lê Lợi

Văn bản số 1991/STP-TTr ngày 12/6/2023 về việc

kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính

phức tạp trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

đường bộ đối với ông Lê Lợi

101

Văn bản số 6113/UBND-KTN ngày 19/6/2023

về việc kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

đường bộ đối với ông Lê Lợi

Chủ tịch

UBND tỉnh

Kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành

chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với

ông Lê Lợ

Văn bản số 2133/STP-TTr ngày 22/6/2023 về việc

kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Lê Lợi

102

Văn bản số 6114/UBND-KTN ngày 19/6/2023

về việc kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

đường bộ đối với ông Nguyễn Thanh Phong

Chủ tịch

UBND tỉnh

Kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành

chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với

ông Nguyễn Thanh Phong

Văn bản số 2095/STP-TTr ngày 20/6/2023 về việc

kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông

Nguyễn Thanh Phong 

103

Văn bản số 6462/UBND-THNC ngày

28/6/2023 về việc tham mưu báo cáo sơ kết 05

năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của

Nhà nước

Chủ tịch

UBND tỉnh

Tham mưu báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật

trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Tờ trình số 113/TTr-STP ngày 20/7/2023 về dự thảo

Báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi

thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

104

Văn bản số 6500/UBND-THNC ngày

29/6/2023 về việc hướng dẫn kiến nghị của

UBND huyện Long Thành 

Chủ tịch

UBND tỉnh

Hướng dẫn kiến nghị của UBND huyện Long

Thành

Văn bản số 2465/STP-TTr ngày 19/7/2023 về việc

hướng dẫn nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 427/BC-

UBND ngày 15/6/2023 của UBND huyện Long Thành

105

Văn bản số 6602/UBND-THNC ngày

03/7/2023 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Quyết

định cưỡng chế đối với công trình xây dựng vi

phạm của bà Nguyễn Thị Thu Vân tại xã Long

Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Chủ tịch

UBND tỉnh

Hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định xử phạt

vi phạm hành chính, Quyết định cưỡng chế đối với

công trình xây dựng vi phạm của bà Nguyễn Thị

Thu Vân tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh

Đồng Nai

Văn bản số 2326/STP-TTR ngày 10/7/2023 về việc

hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định xử phạt vi

phạm hành chính, Quyết định cưỡng chế đối với công

trình xây dựng vi phạm của bà Nguyễn Thị Thu Vân
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Văn bản số 6787/UBND-KTN ngày 06/7/2023

về việc kiểm tra, đánh giá, xác định hồ sơ xử

phạt vi phạm hành chính phức tạp trong lĩnh

vực trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với

người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 60A-

227.46

Chủ tịch

UBND tỉnh

Kiểm tra, đánh giá, xác định hồ sơ xử phạt vi

phạm hành chính phức tạp trong lĩnh vực trật tự an

toàn giao thông đường bộ đối với người điều khiển

xe ô tô biển kiểm soát 60A-227.46

Văn bản số 2345/STP-TTR ngày 11/7/2023 về việc

kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính

phức tạp trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với

người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 60A-227.46

107

Văn bản số 6903/UBND-KTN ngày 10/7/2023

về việc rà soát đề xuất xử lý kiến nghị của Sở

Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số

6903/UBND-KTN ngày 05/7/2023

Chủ tịch

UBND tỉnh

Đề xuất xử lý kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi

trường tại Văn bản số 6903/UBND-KTN ngày

05/7/2023

Văn bản số 2393/STP-TTR ngày 13/7/2023 về việc rà

soát đề xuất xử lý kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi

trường

108

Văn bản số 6963/UBND-KTNS ngày

12/7/2023 về việc đôn đốc thực hiện bồi

thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng

điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Chủ tịch

UBND tỉnh

Đôn đốc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt

bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố

Biên Hòa

Văn bản số 2441/STP-TTR ngày 17/7/2023 về việc

thực hiện Thông báo số 277/TB-UBND ngày

19/6/2023 Kết luận của Đồng chí Võ Tấn Đức – Phó

Chủ tịch UBND tỉnh

109

Văn bản số 7051/UBND-KTN ngày 13/7/2023

về việc rà soát pháp lý để thực hiện thu hồi đất,

giao đất dự án khu đô thị Aqua Marina City

Chủ tịch

UBND tỉnh

Rà soát pháp lý để thực hiện thu hồi đất, giao đất

dự án khu đô thị Aqua Marina City

Văn bản số 2536/STP-TTR ngày 24/7/2023 về việc xin

gia hạn thời gian thực hiện các nội dung chỉ đạo tại

Văn bản số 7051/UBND-KTN ngày 13/7/2023 (Vụ

việc liên quan đến Công ty TNHH Thành phố Aqua

Dona)

110

Văn bản số 1598-CV/BNCTU ngày 26/7/2023

về việc thông tin kết quả xử lý đơn thư quá hạn

trong 6 tháng đầu năm 2023 

Chủ tịch

UBND tỉnh

Thông tin kết quả xử lý đơn thư quá hạn trong 6

tháng đầu năm 2023 

Văn bản số 2621/STP-TTR ngày 31/7/2023 về việc

thông tin kết quả xử lý đơn thư theo Công văn số 1598-

CV/BNCTU ngày 26/7/2023 của Ban Nội chính Tỉnh

ủy

111

Văn bản số 7835/UBND-KTN ngày 03/8/2023

về việc rà soát pháp lý để thực hiện thu hồi đất,

giao đất dự án khu đô thị thương mại cao cấp

Cù lao Phước Hưng 

Chủ tịch

UBND tỉnh

Rà soát pháp lý để thực hiện thu hồi đất, giao đất

dự án khu đô thị thương mại cao cấp Cù lao Phước

Hưng 

Văn bản số 2830/STP-TTR ngày 16/8/2023 về việc

thu hồi đất, giao đất giao thông, cây xanh, mặt nước,

thể dục thể thao liên quan đến các trường hợp tại Văn

bản số 7051/UBND-KTN ngày 13/7/2023 và Văn bản

số 7835/UBND ngày 03/8/2023



Page 19 of 24

112

Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 03/8/2023 

về việc Mở đợt cao điểm vận động Nhân dân 

giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các 

hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ và pháo (Từ ngày 01/8/2023 

đến 30/9/2023)

Chủ tịch

UBND tỉnh

Mở đợt cao điểm vận động Nhân dân giao nộp và

phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm

liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và

pháo (Từ ngày 01/8/2023 đến 30/9/2023)

Văn bản số 2712/STP-TTR ngày 07/8/2023 về việc

triển khai thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày

03/8/2023 của UBND tỉnh

113

Văn bản số 7841/UBND-THNC ngày

03/8/2023 về việc xây dựng báo cáo kết quả

tổng kết Luật Tố tụng hành chính năm 2015;

tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg

ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch

UBND tỉnh

Xây dựng báo cáo kết quả tổng kết Luật Tố tụng

hành chính năm 2015; tổng kết việc thực hiện Chỉ

thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng

Chính phủ

Văn bản số 2549/STP-TTR ngày 25/7/2023 về việc

tham mưu dự thảo Văn bản đề nghị xây dựng Báo cáo

kết quả tổng kết Luật Tố tụng hành chính năm 2015;

tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày

15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ

114

Văn bản số 7926/UBND-THNC ngày

07/8/2023 về việc tham mưu xử lý đơn liên

quan Công ty Dâu tằm tơ Tân Lộc

Chủ tịch

UBND tỉnh

Tham mưu xử lý đơn liên quan Công ty Dâu tằm

tơ Tân Lộc

Văn bản số 2733/STP-TTR ngày 08/8/2023 về việc rà

soát cơ sở pháp lý việc ông Phan Ngọc Mậu tiếp tục

đứng đơn, sử dụng con dấu của Công ty Dâu tằm tơ

Tân Lộc để khởi kiện

115

Văn bản số 8629/UBND-KTN ngày 23/8/2023

về việc triển khai Văn bản số 3716/BTP-KHPL

ngày 16/8/2023 của Bộ Tư pháp

Chủ tịch

UBND tỉnh

Triển khai Văn bản số 3716/BTP-KHPL ngày

16/8/2023 của Bộ Tư pháp

Văn bản số 3028/STP-TTR ngày 30/8/2023 về việc

tham mưu văn bản triển khai Văn bản số 3716/BTP-

CLKHPL ngày 16/8/2023 của Bộ Tư pháp

116

Văn bản số 9033/UBND-KTN ngày 31/8/2023

về việc xử lý kiến nghị của Bảo hiểm xã hội

tỉnh tại Tờ trình số 23/TTr-BHXH ngày

29/8/2023

Chủ tịch

UBND tỉnh

Xử lý kiến nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Tờ

trình số 23/TTr-BHXH ngày 29/8/2023

Văn bản số 3062/STP-TTR ngày 05/9/2023 về việc rà

soát hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo Tờ trình số

23/TTr-BHXH ngày 29/8/2023

117

Văn bản số 8213/UBND-TCD ngày 14/8/2023

về việc xử lý đơn của ông Lê Hoài Thanh ngụ

tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch

Chủ tịch

UBND tỉnh

Xử lý đơn của ông Lê Hoài Thanh ngụ tại xã

Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch

Văn bản số 3084/STP-TTR ngày 06/9/2023 về việc báo

cáo kết quả xử lý đơn của ông Lê Hoài Thanh ngụ tại

xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch
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Văn bản số 9388/UBND-TCD ngày 12/9/2023

về việc triển khai Kế hoạch số 1589/KH-TTCP

ngày 13/7/2023 của Thanh tra Chính phủ và

báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tiếp

công dân trên địa bàn tỉnh theo Công văn số

1681/TTCP-PC của Thanh tra Chính phủ

Chủ tịch

UBND tỉnh

triển khai Kế hoạch số 1589/KH-TTCP ngày

13/7/2023 của Thanh tra Chính phủ và báo cáo

tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân trên

địa bàn tỉnh theo Công văn số 1681/TTCP-PC của

Thanh tra Chính phủ

Báo cáo số 306/BC-STP ngày 09/11/2023 về tình hình

thi hành pháp luật về tiếp công dân

119

Văn bản số 10045/UBND-TCD ngày

27/9/2023 về việc chỉ đạo thực hiện kiến nghị

của ban Dân nguyện tại Báo cáo kết quả tiếp

công dân phục vụ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội

khóa XV

Chủ tịch

UBND tỉnh

Thực hiện kiến nghị của ban Dân nguyện tại Báo

cáo kết quả tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 5,

Quốc hội khóa XV

Văn bản số 3454/STP-TTR ngày 03/10/2023 về việc

triển khai Văn bản số 8973/UBND-KGVX ngày

31/8/2023 và Văn bản số 10045/UBND-TCD ngày

27/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

120

Văn bản số 2640/VP-KTN ngày 04/10/2023 về

việc xin ý kiến hồ sơ thu hồi đất do UBND xã

Sông Ray quản lý và giao cho Trung tâm phát

triển quỹ đất huyện Cẩm Mỹ quản lý

Chủ tịch

UBND tỉnh

Ý kiến hồ sơ thu hồi đất do UBND xã Sông Ray

quản lý và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất

huyện Cẩm Mỹ quản lý

Văn bản số 3488/STP-TTR ngày 05/10/2023 về việc ý

kiến đối với hồ sơ thu hồi đất do UBND xã Sông Ray

quản lý và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

Cẩm Mỹ quản lý

121

Văn bản số 10363/UBND-KTN ngày

05/10/2023 về việc rà soát hồ sơ ban hành

Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc

phục hậu quả do có hành vi vi phạm hành

chính trong lĩnh vực đất đai

Chủ tịch

UBND tỉnh

Rà soát hồ sơ ban hành Quyết định buộc thực hiện

biện pháp khắc phục hậu quả do có hành vi vi

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Văn bản số 3505/STP-TTR ngày 06/10/2023 về việc

xin gia hạn thời gian thực hiện nội dung chỉ đạo tại

Văn bản số 10363/UBND-KTN ngày 05/10/2023

122

Văn bản số 10749/UBND-THNC ngày

13/10/2023 về việc rà soát hồ sơ tham mưu xử

lý kiến nghị ban hành Quyết định cưỡng chế vi

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Chủ tịch

UBND tỉnh

Rà soát hồ sơ tham mưu xử lý kiến nghị ban hành

Quyết định cưỡng chế vi phạm hành chính trong

lĩnh vực đất đai

Văn bản số 3722/STP-TTR ngày 20/10/2023 về việc

cưỡng chế thi hành Quyết định 90/QĐ-XPHC xử phạt

đối với ông Huỳnh Văn Hà
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Văn bản số 11118/UBND-KTN ngày

20/10/2023 về việc kiểm tra, đánh giá, xác

định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính phức

tạp trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

đường bộ đối với ông Nguyễn Thành Khang

Chủ tịch

UBND tỉnh

Kiểm tra, đánh giá, xác định hồ sơ xử phạt vi

phạm hành chính phức tạp trong lĩnh vực trật tự an

toàn giao thông đường bộ đối với ông Nguyễn

Thành Khang

Văn bản số số 3786/STP-TTR ngày 24/10/2023 về việc

xác minh vụ việc vi phạm hành chính của ông Nguyễn

Thành Khang
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Văn bản số 11158/UBND-KTN ngày

24/10/2023 về việc rà soát hồ sơ xác minh tình

tiết vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ

phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Chủ tịch

UBND tỉnh

Rà soát hồ sơ xác minh tình tiết vi phạm hành

chính đối với Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín

Nghĩa

Văn bản số số 3784/STP-TTR ngày 24/10/2023 về việc

xác minh vụ việc vi phạm hành chính của Công ty Cổ

phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
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Văn bản số 11157/UBND-KTN ngày

24/10/2023 về việc xác định hồ sơ xử phạt vi

phạm hành chính phức tạp 

Chủ tịch

UBND tỉnh

Xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính phức

tạp

Văn bản số số 3976/STP-TTR ngày 06/11/2023 về việc

kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính

phức tạp đối với bà Nguyễn Thị Nhuận
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Văn bản số 3933/UBND-THNC ngày 

25/4/2023  về  tăng cường trách nhiệm thi hành 

công vụ trong tham gia giải quyết các vụ án 

hành chính, dân sự.và 4777/UBND-THNC 

ngày 18/5/2023

Chủ tịch

UBND tỉnh

Tham mưu rà soát Quy chế số 05-QC/TU ngày

06/4 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; văn bản

thông tin đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công

tác thi hành án hành chính

Văn bản số 1843/STP-HC&BTTP ngày 30/5/2023 báo

cáo việc thực hiện 3933/UBND-THNC ngày 25/4/2023  
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Công văn số 4661/UBND-THNC ngày

15/5/2023 về việc tham mưu triển khai tăng

cường hiệu quả công tác lý lịch tư pháp.

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao triển khai tăng cường hiệu quả công tác lý

lịch tư pháp

Văn bản số 1649/STP-HC&BTTP ngày 19/5/2023

tham mưu triển khai tăng cường hiệu quả công tác lý

lịch tư pháp.
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Văn bản số 3752/UBND-THNC ngày

20/4/2023 về việc khẩn trương tham mưu báo

cáo công tác giám định, định giá tài sản trên

địa bàn tỉnh.

Chủ tịch

UBND tỉnh

Chủ trì tham mưu, đề xuất xây dựng Quy chế phối

hợp trong công tác quản lý về hoạt động giám định

tư pháp

Văn bản số 1542/STP-HC&BTTP ngày 12/5/2023 đề

xuất xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác quản lý

về hoạt động giám định tư pháp

129

Văn bản số 3614/UBND-THNC ngày

18/4/2023 về việc tham mưu văn bản thực

hiện tăng cường công tác quản lý nhà nước đối

với hoạt động công chứng

Chủ tịch

UBND tỉnh

Chủ trì tham mưu văn bản, trình UBND tỉnh triển

khai Văn bản Bộ Tư pháp tại Văn bản số

1246/BTP-BTT ngày

04/4/2023 về hoạt động công chứng

Văn bản số 1291/STP-HC&BTTP ngày 20/4/2023

tham mưu Văn bản Bộ Tư pháp tại Văn bản số

1246/BTP-BTT ngày04/4/2023 về hoạt động công

chứng
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Văn bản số 3568/UBND-THNC ngày

17/4/2023 tham mưu văn bản chỉ đạo thực hiện

các quy định của Pháp luật về tố tụng hành

chính thi hành án hành chính

Chủ tịch

UBND tỉnh

Chủ trì tham mưu văn bản tăng cường thực hiện

việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi

hành án hành chính

Văn bản số 1369/STP-HC&BTTP ngày 25/4/2023

tham mưu văn bản tăng cường thực hiện việc chấp

hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành

chính



Page 22 of 24

131

Công văn số 3070/UBND-THNC ngày

05/4/2023 về việc hướng dẫn công dân thực

hiện thủ tục nhập quốc tịch VN

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên

quan hướng dẫn nhập thủ tục quốc tịch Việt Nam

của bà Hok Sokunthean, quốc tịch Campuchia

Văn bản số 1166/STP-HC&BTTP ngày 12/4/2023

hướng dẫn nhập thủ tục quốc tịch Việt Nam của bà

Hok Sokunthean, quốc tịch Campuchia
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Văn bản số 2255/UBND-THNC ngày

16/3/2023 về việc triển khai Kế luận số 11-

KL/BCĐ ngày 28/02/2023 của Ban Chỉ đạo cải

cách tư pháp tỉnh.

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì tham mưu Chủ tịch

UBND tỉnh Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện

các nhiệm vụ được phân công

Văn bản số 889/STP-HC&BTTP ngày 24/3/2023 dự

thảo Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ

trọng tâm về chương trình công tác cải cách tư pháp

năm 2023
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Văn bản số 1437/UBND-THNC ngày 

23/02/2023 về việc thực hiện công tác giám 

định tư pháp, định giá tài sản trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc và tổng

hợp kết quả, tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban

nhân tỉnh báo cáo

Thường trực Tỉnh ủy theo quy định

Văn bản số 733/STP-HC&BTTP ngày 14/3/2023 dự

thảo báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về việc thực hiện

công tác giám định tư pháp, định giá tài sản trên địa

bàn tỉnh
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Văn bản số 1362/UBND-THNC ngày 

21/02/2023 tham mưu, triển khai thực hiện nội 

dung Công văn số 4673-CV/TU ngày 

09/02/2023 của Thường trực Tỉnh ủy.

Chủ tịch

UBND tỉnh

Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Công văn số

4673-CV/TU ngày 09/02/2023 của Thường trực

Tỉnh ủy

Văn bản số 722/STP-HC&BTTP ngày 13/3/2023 tham

mưu dự thảo văn bản triển khai thực hiện Công văn số

4673-CV/TU ngày 09/02/2023 của Thường trực Tỉnh

ủy
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1185/UBND-THNC ngày 19/10/2022 về việc 

tham mưu tham mưu dự thảo Báo cáo tổng kết 

thi hành Luật Luật sư

Chủ tịch

UBND tỉnh

Chủ trì tham mưu dự thảo Báo cáo tổng kết thi

hành Luật Luật sư

Văn bản số 328/STP-HC&BTTP ngày 09/2/2023 tham

mưu dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Luật sư
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Văn bản số 13301/UBND-THNC ngày 

08/12/2022 về việc  triển khai Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính 

phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ

quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham

mưuUBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các

nội dung, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của UBND

tỉnh

Văn bản số 252/STP-HC&BTTP ngày 31/1/2023 dự

thảo Văn bản chỉ đạo tham mưu triển khai Nghị định số

99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về

đăng ký biện pháp bảo đảm
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Văn bản số 6455/UBND-THNC ngày 

28/6/2023 về việc tham mưu Báo cáo sơ kết 03 

năm triển khai thực hiện Nghị định số 

08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính 

phủ

Chủ tịch

UBND tỉnh

Tham mưu Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực

hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày

08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động 

Thừa phát lại

Văn bản số 2495/STP-HC&BTTP ngày 20/7/2023

dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của

Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại
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Văn bản số 6727/UBND-THNC ngày 

05/7/2023 về việc thống kê, báo cáo kết quả 

công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành 

chính và thi hành án hành chính.

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh văn bản

chỉ đạo thực hiện nội dung tại khoản 1 Văn bản số

2723/BTP-TCTHADS ngày 30/6/2023 của Bộ

trưởng Bộ Tư pháp

Văn bản số 2380/STP-HC&BTTP ngày 05/7/2023

tham mưu dự thảo văn bản thực hiện khoản 1 Văn bản

số 2723/BTP-TCTHADS của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
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Văn bản số 6853/UBND-KTNS ngày 

10/7/2023 về  việc tham mưu xử lý bàn giao tài 

sản trong vụ án Đào Ngọc Viễn cùng đồng 

phạm tội “buôn lậu” và “nhận hối lộ”.

Chủ tịch

UBND tỉnh

GiaoSở Tư pháp chủ trì, phối hợp Cục Thi hành án

dân sự tỉnh, Sở Tài chính để rà soát các quy định,

tham mưu UBND tỉnh xử lý bàn giao tài sản bị

tịch thu sung công”.

Văn bản số 2397/STP-HC&BTTP ngày 14/7/2023

tham mưu rà soát các quy định, tham mưu UBND tỉnh

xử lý bàn giao tài sản bị tịch thu sung công
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1018/UBND-THNC ngày 04/8/2023 vê việc 

tham mưu hiện nội dung tại, mục IV báo cáo 

số 174-BC/TU ngày 24/7/2023 của

Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chủ tịch

UBND tỉnh

Trong đó giao Sở Tư pháp tham mưu Văn bản chỉ

đạo tổ chức thực hiện nội dung tại, mục IV báo

cáo số 174-BC/TU ngày 24/7/2023 của

Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn bản số 2940/STP-HC&BTTP ngày 24/8/2023 

tham mưu thực hiện Báo cáo số 174-BC/TU ngày

24/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình, kết

quả tổ chức thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Ban

Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 33- CT/TW
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Văn bản số 8935/UBND-THNC ngày 

30/8/2023 về việc triển khai Kết luận số 13-

KL/BCĐ ngày 15/8/2023 của Ban Chỉ đạo cải 

cách tư pháp tỉnh.

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu

Chủ tịch UBND tỉnh Văn bản chỉ đạo triển khai

thực hiện các nhiệm vụ được phân

công tại Kết luận số 13-KL/BCĐ ngày 15/8/2023

của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh

Văn bản số 3204/STP-HC&BTTP ngày 14/9/2023

dự thảo Văn bản chỉ đạo triển khai

Kết luận số 13-KL/BCĐ ngày 15/8/2023

của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh
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213/KH-UBND ngày 31/08/2023 Kế Hoạch 

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trung 

ương do Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm 

Ủy ban Kinh tế Quốc hội là Trưởng đoàn kiểm 

tra, làm việc về dự án Cảng hàng không quốc 

tế Long Thành, Dự án đầu tư xây dựng đường 

bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì chuẩn bị nội dung báo

cáo, khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về

việc sủa đổi bổ sung một số Điều Luật Đấu giá tài

sản

Văn bản số 3070/STP-HC&BTTP ngày 06/9/2023

tham mưu Báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất,

kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Đấu giá tài sản phục vụ Đoàn công tác Trung ương
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Văn bản số 9189/UBND-THNC ngày 

07/9/2023 (Ngày 18/9/2023, Cục Bổ trợ tư 

pháp có Văn bản số 4322/BTP-BTTP về việc 

gia hạn thời gian báo tổng kết Luật giám định 

tư pháp; theo đó gia hạn thời gian gửi báo cáo 

trước ngày 30/9/2023)

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì tham mưu dự thảo Báo

cáo tổng kết Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp

tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám

định tư pháp

Văn bản số 3404/STP-HC&BTTP ngày 28/9/2023

tham mưu dự thảo Báo cáo tổng kết Luật Giám định tư

pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả

hoạt động giám định tư pháp 

144

Văn bản số 9511/UBND-THNC ngày 

14/9/2023 tham mưu góp ý đối với dự án Luật 

Công chứng (sửa đổi)

Chủ tịch

UBND tỉnh

Chủ trì tham mưu góp ý đối với dự án Luật Công

chứng (sửa đổi)

Văn bản số 3242/STP-HC&BTTP ngày 18/09/2023

 tham mưu dự thảo Văn bản góp ý đối

với dự án Luật Công chứng (sửa đổi)
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Văn bản số 12542/UBND-THNC ngày 

22/11/2023 về việc tham mưu văn bản chỉ đạo 

đối với nội dung kiến nghị của Sở Tư pháp tại 

Báo cáo số 309/BC-STP ngày 10/11/2023.

Chủ tịch

UBND tỉnh

Giao Sở tư pháp định kỳ, tham mưu UBND tỉnh

báo cáo kết quả công tác giám định tư pháp về Bộ

Tư pháp theo quy định.

Văn bản số 4318/STP-HC&BTTP ngày 27/11/2023

dự thảo Văn bản chỉ đạo nâng cao hiệu quả trong công

tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh
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Văn bản số 12211/UBND-THNC ngày 

14/11/2023 V/v tham mưu báo cáo kiểm điểm 

công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023

Chủ tịch

UBND tỉnh

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành

năm 2023

Báo cáo số 342/BC-STP ngày 23/11/2023 kết quả công

tác chỉ đạo, điều hành năm 2023

và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
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Văn bản số 11719/UBND-THNC ngày 

03/11/2023 V/v tham mưu UBND tỉnh báo cáo 

tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 

01/NĐ-CP

Chủ tịch

UBND tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 08-

NQ/TU ngày 08/12/2022 của Tỉnh uỷ về chỉ tiêu,

nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế -

xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2023

Báo cáo số 320/BC-STP ngày 14/11/2023 tình hình

thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2022

của Tỉnh uỷ về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm

2023


